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Tóm tắt

Trên thế giới đã có rất nhiều đề tài và bài báo trình bày về phát triển bền vững, các nhân tố ảnh hưởng đến việc công bố thông tin bền vững trên báo cáo kế toán quản trị tích hợp hoặc báo cáo môi trường hay báo cáo phát triển bền vững. Các bài báo hay đề tài này dựa trên các lý thuyết nền kinh tế cơ bản. Tác giả đã nghiên cứu, tổng hợp và phân tích nhiều công trình và nhận thấy rằng có bảy yếu ảnh hưởng đến việc xây dựng mô hình công bố thông tin trên báo cáo phát triển bền vững cho các doanh nghiệp tại Việt Nam: Quy mô doanh nghiệp, khả năng sinh lời, lĩnh vực kinh doanh, cơ hội tăng trưởng, vị trí ngành, cơ sở pháp lý và quan điểm của nhà quản lí. 

Abstract

There are a number of topics and articles on sustainable development that have impacted on the sustainable disclosure of information on integrated management accounting reports or on environmental reporting or reporting. Sustainable Development. These articles are based on basic economic theory. The author has researched, synthesized and analyzed many works and found that there are seven factors influencing the development of information disclosure models on sustainable development reports for enterprises in Vietnam: Size, profitability, Sector, Growth opportunities, Industry position, law and manager's perspective.
Đặt vấn đề
Chester và Woofter (2005) tuyên bố rằng số lượng các công ty sử dụng chỉ dẫn công bố các thông tin trên báo cáo phát triển bền vững theo chỉ dẫn của GRI đã tăng theo cấp số nhân và cho rằng đây là một số lý do:

+ Nhu cầu thông tin xã hội và môi trường. Chester và Woofter (2005) chỉ ra rằng công ty áp dụng các nguyên tắc GRI có thể làm giảm đáng kể thời gian và nỗ lực trả lời các báo cáo về thông tin xã hội và môi trường. 
+ Một số nghiên cứu cho thấy doanh nghiệp dùng GRI có điểm số đánh giá công bố thông tin phát triển bền vững cao hơn so với doanh nghiệp không dùng trong một tiêu chuẩn của chất lượng tổng thể về báo cáo bền vững (Chester và Woofter, 2005, trang 19).

+ Hiệu suất tài chính cao hơn. Doanh nghiệp sử dụng GRI có mức biến động giá thấp hơn trung bình và tỷ suất lợi nhuận hoạt động tốt hơn (Chester và Woofter, 2005, trang 19, Finch, 2005, Siew, 2014). 
Thực trạng về công bố thông tin môi trường trên thế giới

Thứ nhất, nghiên cứu Explanatory Factors of Integraed  Sustainability and Financial Reporting của nhóm tác giả José V. Frias-Aceituno, Lázaro Rodríguez-Ariza và Isabel M. Garcia-Sánchez (2012) đăng trên tạp chí Business Strategy and the Environment. Nghiên cứu này đã chỉ ra rằng có năm nhân tố chính ảnh hưởng đến việc thiếp lập báo cáo phát triển bền vững dựa trên các lý thuyết nền. Dưới đây là mô hình của nghiên cứu Explanatory Factors of Integraed  Sustainability and Financial Reporting:
IR =  b0 + b1SIZEit + b2PROFITABILITYit + b3SECTORit +b4CONCENTRATIONit + b5MTB + b6GRI APPLICATION + b7COUNTRYit + 8biYEARit 

Trong đó: 

SIZE: là một biến số điều khiển đại diện cho quy mô công ty 
PROFITABILITY: Khả năng sinh lời là một biến số thể hiện lợi nhuận kinh doanh do lợi nhuận trên tài sản của công ty.

SECTOR: là một biến số cho các lĩnh vực hoạt động kinh doanh.

CONCENTRATION: là một biến số thể hiện mức độ vị trí trong ngành của công ty, lĩnh vực hoạt động, được đo bằng cách sử dụng chỉ số Herfindahl.

MTB: là một biến số thể hiện các cơ hội tăng trưởng kinh doanh theo thị trường của công ty đối với tỷ lệ giá trị sổ sách.

GRI_APPLICATION: là một biến số có giá trị từ 1 đến 3 theo sự tuân thủ của

báo cáo bền vững với mức độ A, B và C của G3.

COUNTRY: là một biến số kiểm soát đại diện cho 20 quốc gia được phân tích.

YEAR: là một biến kiểm soát giả mạo đại diện cho ba năm được phân tích.
Bên cạnh năm nhân tố ở trên thì nghiên cứu này còn thu thập thông tin về xếp hạng của các doanh nghiệp được đánh giá theo sự tuân thủ của GRI, biến độc lập về quốc gia và thời gian phân tích như trên. 
Thứ hai, Một nghiên cứu mà theo tác giả cũng tác động đến việc xây dựng mô hình là nghiên cứu của Ndukwe O. Dibia, John Chika Onwuchekwa (2015), Determinants of Environmental Disclosures in Nigeria: A Case Study of Oil and Gas Companies đăng trên tạp chí International Journal of Finance and Accounting bàn về Các yếu tố quyết định về Tiết lộ Môi trường ở Nigeria: Nghiên cứu điển hình của các công ty dầu khí. Nghiên cứu này là một phân tích thực nghiệm các yếu tố quyết định tiết lộ thông tin môi trường sử dụng các công ty dầu khí ở Nigeria. Cụ thể, mục tiêu nghiên cứu là xem xét hiệu quả của quy mô doanh nghiệp, lợi nhuận, đòn bẩy và loại hình công ty kiểm toán đối với công bố thông tin môi trường. Một mẫu của 15 công ty thu được từ các ngành dầu khí trên thị trường chứng khoán Nigeria trong những năm tài chính 2008-2013 đã được sử dụng cho nghiên cứu này. Dữ liệu thứ cấp có nguồn gốc từ các báo cáo hàng năm của các công ty đã lấy mẫu và kỹ thuật hồi quy nhị phân được sử dụng làm phương pháp phân tích dữ liệu. Phát hiện của nghiên cứu chỉ ra rằng trước hết; có một mối quan hệ đáng kể giữa quy mô công ty và công bố trách nhiệm xã hội của công ty. Thứ hai không có mối quan hệ đáng kể nào giữa Lợi nhuận và trách nhiệm xã hội của công ty. Thứ ba, không có mối quan hệ nào giữa đòn bẩy kinh doanh và trách nhiệm xã hội của công ty. Cuối cùng, không có mối quan hệ đáng kể giữa loại công ty kiểm toán và công bố trách nhiệm xã hội của công ty. Nghiên cứu kết luận rằng giả thuyết xây dựng báo cáo về môi trường một cách tự nguyện, minh bạch như là một điểm yếu cho các công ty báo cáo về ảnh hưởng của họ đối với môi trường và nó là trách nhiệm của sự không cẩn thận của một số thực thể doanh nghiệp liên quan đến báo cáo về xã hội và môi trường. Nghiên cứu khuyến cáo rằng nên khuyến khích các doanh nghiệp tiết lộ thông tin về môi trường nhiều hơn và minh bạch hơn.

Thứ ba, Nghiên cứu của Craswell, A. T. & Taylor, S. L. (1992), Discretionary disclosure of reserves by oil and gas companies: an economic analysis được đăng trên tạp chí  Journal of Business, Finance and Accounting, 19(2), 295-308.  Bài báo này cố gắng làm tăng sự hiểu biết của chúng ta về công bố thông tin một cách tự nguyện nói chung và đặc biệt là quyết định của các công ty dầu khí của Úc tiết lộ thông tin trong các báo cáo hàng năm của họ về lượng dự trữ dầu mỏ mà họ ước tính được. Không giống như một số nghiên cứu trước đây, tác giả của bài báo tập trung vào một quyết định tiết lộ thông tin trong một ngành công nghiệp cụ thể. Trong bối cảnh này, quyết định công bố thông tin được xem như một phương tiện để giảm thiểu các chi phí phát sinh liên quan với các bên. Mô hình công bố bởi nghiên cứu ở trên là:

D = f (DE, SIZE, CFRISK, AUD, SHH, P) 


(+)    (+)        (+)
  (+)     (-)     (-)

trong đó:

D = mức tiết lộ cụ thể; DE = đòn bẩy; SIZE = Quy mô công ty; CFRISK = thước đo rủi ro dòng tiền; AUD = chất lượng của kiểm toán viên; SHH = tách quyền sở hữu và kiểm soát; P = chi phí dự kiến ​​phát hành; 
Mô hình đề xuất cho các doanh nghiệp tại Việt Nam

Trong bài báo của mình, tác giả chủ yếu dựa vào nghiên cứu của tác giả José V. Frias-Aceituno, Lázaro Rodríguez-Ariza và Isabel M. Garcia-Sánchez (2012), Explanatory Factors of Integraed Sustainability and Financial Reporting đăng trên tạp chí Business Strategy and the environment đã chỉ ra các lý thuyết nền được sử dụng trong nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc công bố thông tin và các nghiên cứu thực nghiệm về việc công bố các thông tin liên quan đến môi trường, trách nhiệm xã hội tại các công ty kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu tại Nigieria và Úc ở trên để làm cơ sở xây dựng mô hình của mình. Nghiên cứu này là một cơ sở hệ thống lý luận đầy đủ, giải thích vì sao lại chọn các biến độc lập trên  dựa vào các lý thuyết nền và các nghiên cứu thực nghiệm trước đó. Thông qua việc hệ thống hóa các tài liệu nghiên cứu về lý thuyết và tham khảo các mô hình nghiên cứu thực nghiệm tại các quốc gia trên thế giới.Tác giả mạnh dạn đề xuất mô hình nghiên cứu như sau

Trong mô hình trên thì các nhân tố biến độc lập về quy mô doanh nghiệp, khả năng sinh lời, lĩnh vực kinh doanh, cơ hội tăng trưởng và vị trí ngành được tác giả thừa hưởng từ  nghiên cứu của Frias-Aceituno, Lázaro Rodríguez-Ariza và Isabel M. Garcia-Sánchez (2012), Explanatory Factors of Integraed Sustainability and Financial Reporting. Riêng biến độc lập Cơ sở pháp lý thì tác giả mạnh dạn bổ sung vào mô hình nhằm cho thấy sự khác biệt không gian nghiên cứu tại các doanh nghiệp ở Việt Nam. Bên cạnh đó đây là nhân tố bên ngoài tác động vào việc thiết lập các chỉ tiêu liên quan đến phát triển bền vững. Dựa vào lý thuyết xã hội học cho thấy hệ thống kế toán quản trị trong DN không chỉ là những vấn đề mang tính nội bộ DN mà nó chịu tác động ảnh hưởng trong một bối cảnh xã hội chung, nó liên quan đến các chế độ, chính sách hiện hành và giải quyết các mối quan hệ với người lao động trong doanh nghiệp. Chính vì vậy các mục tiêu của doanh nghiệp đặt ra phải nằm trong mục tiêu chung mà xã hội chấp nhận được. Điều này phù hợp với xu hướng phát triển bền vững và lợi ích doanh nghiệp phải gắn với lợi ích chung của xã hội. Ví dụ các tiêu chuẩn chi phí phải xây dựng trên cơ sở định mức chung của ngành, hay việc lập các kế hoạch về chi phí tiền lương phải trên cơ sở mức lương tối thiểu do nhà nước quy định, các thông tin về xã hội, môi trường được cung cấp cũng sẽ chịu sự tác động bởi các quy định của các chính sách thuế, chính sách tài chính, hệ thống pháp luật của nhà nước.
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Hình 1. Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến việc thiết lập các chỉ tiêu liên quan đến phát triển bền vững

Biến độc lập tiếp theo mà tác giả đề xuất đưa vào mô hình là quan điểm của nhà quản lý. Tác giả nhận thấy rằng báo cáo về các chỉ tiêu liên quan đến phát triển bền vững trong báo cáo kế toán quản trị tại các doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam là không bắt buộc. Chính vì vậy, dựa vào lý thuyết đại diện để tác giả đề xuất biến độc lập này. Theo Lý thuyết đại diên của Jensen and Mec-kling (1976) xác định mối quan hệ đại diện (hay quan hệ ủy thác) như là quan hệ hợp đồng mà theo đó các cổ đông (những người chủ -principals), bổ nhiệm, chỉ định người khác, người quản lý công ty (người đại diện -agents), để thực hiện việc quản lý công ty cho họ mà trong đó bao gồm cả việc trao thẩm quyền để ra quyết định định đoạt tài sản của công ty. Lý thuyết về đại diện cho rằng, nếu cả hai bên trong mối quan hệ này (cổ đông và người quản lý công ty) đều muốn tối đa hóa lợi ích của mình, thì có cơ sở để tin rằng người quản lý công ty sẽ không luôn luôn hành động vì lợi ích tốt nhất cho người chủ, tức các cổ đông. Mối quan hệ đại diện còn thể hiện trong mối quan hệ giữa nhà quản lý cấp cao với nhà quản lý các cấp thấp hơn trong hệ thống phân quyền, giữa nhà quản lý với người trực tiếp sử dụng các nguồn lực của tổ chức. Lý thuyết đại diện cho rằng xung đột sẽ phát sinh khi có thông tin không đầy đủ  và bất cân xứng giữa chủ thể và đại diện trong công ty. Cả hai bên có lợi ích khác nhau và vấn đề này được giảm thiểu bằng cách sử dụng các cơ chế thích hợp để có thể hạn chế sự phân hóa lợi ích giữa cổ đông và người quản lý công ty, thông qua thiết lập những cơ chế đãi ngộ thích hợp cho các nhà quản trị, và thiết lập cơ chế giám sát hiệu quả để hạn chế những hành vi không bình thường, tư lợi của người quản lý công ty.
Theo Healy và Palepu (2001) hợp đồng tối ưu giữa nhà quản trị với nhà đầu tư, thỏa thuận thù lao và tiền thưởng của nhà quản trị, giải pháp dung hòa lợi ích giữa nhà quản trị DN (và chủ DN) với lợi ích của nhà đầu tư bên ngoài. Những hợp đồng này thường yêu cầu DN phải sử dụng thông tin được cung cấp bởi hệ thống KTQT như: hệ thống ngân sách, thông tin kiểm soát chi phí, phân bổ các nguồn lực. .. để nhà đầu tư đánh giá sự tuân thủ những cam kết trong hợp đồng và đánh giá nhà quản trị DN có quản trị các nguồn lực của công ty gắn với lợi ích của nhà đầu tư bên ngoài. Lý thuyết đại diện giải thích vì sao phải áp dụng hệ thống kế toán trách nhiệm trong DN và đối với các công ty cổ phần, công ty niêm yết hệ thống KTQT cần cung cấp những thông tin gì để đảm bảo lợi ích cho các nhà đầu tư và các cổ đông. Đặc biệt là trong điều kiện Việt Nam khi mà chưa có một thị trường chứng khoán phát triển hoàn chỉnh thì các thông tin KTQT DN cung cấp chính xác và đầy đủ thực sự có ý nghĩa đối với các nhà đầu tư. Lý thuyết đại diện cũng là cơ sở để xây dựng các báo cáo nội bộ trong DN, các báo cáo đánh giá trách nhiệm mà đặc trưng là các chỉ tiêu phát triển bền vững phù hợp với hệ thống phân quyền trong các DN Việt Nam.

Kết luận

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu như hiện nay, buộc các tập đoàn, tổng công ty lớn nói chung và các doanh nghiệp kinh doanh tại Việt Nam nói riêng phải công khai nhiều hơn thông tin về ảnh hưởng của hoạt động sản xuất kinh doanh đến môi trường, xã hội. Trên cơ sở mô hình nghiên cứu thì tác giả cũng đồng thời đưa ra 7 yếu tố ảnh hưởng đến việc thiết lập và công bố thông tin phát triển bền vững trong bối cảnh các doanh nghiệp Việt Nam “lười” công bố thông tin này. Bài báo cũng là cơ sở mở ra các hướng nghiên cứu thực nghiệm tiếp theo về việc thiết lập và công bố thông tin phát triên bền vững của các doanh nghiệp tại Việt Nam
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